
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:         /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 6 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy 

(Từ ngày 26 tháng 12 năm 2023 đến ngày 26 tháng 6 năm 2024) 
 

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật 
 

TT Số tiếp nhận 
Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm,  

hàng hóa 
Loại sản phẩm 

Quy chuẩn/Văn bản 

QPPL 

Loại hình đánh giá 

Ghi 

chú 
Bên thứ nhất 

(trường hợp 

tự công bố) 

Bên thứ ba  

(dựa trên kết quả 

của tổ chức 

chứng nhận 

được chỉ định) 

1 
1490/TB-SNN 

Ngày 04/5/2024 

Công ty TNHH 

Quang Minh TNA 

BIOVINA 20 
Phân hỗn hợp NPK, bón rễ 

(dạng bột hoặc lỏng) 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
x   

BIOVINA 3 

(KM-Humic tan) 

Phân bón lá sinh học 

 (dạng lỏng) 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
x   

BIOVINA 10 
Phân bón lá NPK vi lượng 

(dạng bột hoặc lỏng) 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
x   

BIOVINA 11 
Phân bón hỗn hợp NPK, 

bón rễ (dạng bột) 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
x   

BIOVINA 19 
Phân bón Kali sulphat (Kali 

tan), bón rễ (dạng bột) 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
x   

2 
1491/TB-SNN 

Ngày 04/5/2024 

Công ty TNHH 

Quang Minh TNA 

LVI 68 
Phân bón vi lượng, bón rễ 

(dạng bột hoặc lỏng) 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
x 

  

LVI 79 
Phân bón hỗn hợp NPK, 

bón rễ (dạng bột hoặc lỏng) 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
x   



  

3 
2037/TB-SNN 

Ngày 07/6/2024 

Công ty TNHH 

Cường Tân 

Giống lúa thuần LH12 Cấp giống Xác nhận 1 
QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT 
x   

Giống lúa thuần KOJI Cấp giống Xác nhận 1 
QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT 
x   

Giống lúa thuần AYT77 Cấp giống Xác nhận 1 
QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT 
x   

4 
2038/TB-SNN 

Ngày 07/6/2024 

Công ty TNHH 

Cường Tân 

Giống lúa lai 3 dòng Nhị 

Ưu 63 
Cấp giống F1 

QCVN 01-

50:2011/BNNPTNT 
x   

Giống lúa lai 3 dòng 

HYT100 
Cấp giống F1 

QCVN 01-

50:2011/BNNPTNT 
x   

Giống lúa lai 3 dòng 

CT16 
Cấp giống F1 

QCVN 01-

50:2011/BNNPTNT 
x   

5 

2039/TB-SNN 

Ngày 07/6/2024 

 

Công ty TNHH 

Cường Tân 

 

Giống  lúa lai 2 dòng 

TH3-3 
Cấp giống F1 

QCVN 01-

51:2011/BNNPTNT 
x   

Giống lúa lai 2 dòng Lai 

Thơm 6 
Cấp giống F1 

QCVN 01-

51:2011/BNNPTNT 
x   

Giống lúa lai 2 dòng 

HYT116 
Cấp giống F1 

QCVN 01-

51:2011/BNNPTNT 
x   

- Tổng số sản phẩm đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: 05   
   Tổng sản phẩm đã từ chối tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: 0 

     Các thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và quản lý chất lượng phân bón, thuốc BVTV 

tại địa phương: Không./. 
 
Ơ] 

 

Nơi nhận:        

- Như trên; 

- Website Sở NN&PTNN, Webside Chi cục;                                                                                          

- Lưu: VT, CCTT&BVTV.                                                                                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                  Nguyễn Văn Hữu 
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